
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú
1 Huỳnh Thiên Ân 27/08/2009 C005 1
2 Chung Nhật Anh 17/11/2009 C026 1
3 Chung Thái Anh 17/11/2009 C027 1
4 Đinh Hoàng Tuấn Anh 03/04/2009 C028 1
5 Nguyễn Mi Anh 14/11/2009 C029 1
6 Nguyễn Hoàng Bách 29/12/2009 C035 2
7 Lê Hoàng Gia Bảo 16/02/2009 C045 2
8 Nguyễn Ngọc Minh Châu 08/12/2009 C055 2
9 Nguyễn Bùi Linh Đan 08/09/2009 C063 2

10 Nguyễn Tiến Đạt 09/12/2009 C070 3
11 Trần Mẫn Đạt 06/11/2009 C071 3

12 Trần Nguyễn Thành Đạt 02/02/2009 C072 3

13 Trịnh Anh Đức 04/04/2009 C080 3

14 Nguyễn Hoàng Khánh Duy 08/12/2009 C090 3

15 Trần Ngọc Thanh Giang 19/09/2009 C095 3

16 Lâm Hoàng Huy 07/02/2009 C131 4

17 Nguyễn Dương Gia Khải 18/11/2009 C136 5

18 Lâm Võ Gia Khang 27/05/2009 C143 5

19 Nguyễn Phạm Gia Khang 28/06/2009 C144 5

20 Hồ Quốc Khánh 02/09/2009 C152 5

21 Nguyễn Ngọc Kim Khánh 02/09/2009 C153 5

22 Dương Trung Khoa 26/04/2009 C159 5

23 Trần Anh Khoa 27/04/2009 C160 5

24 Phạm Sỹ Khôi 20/09/2009 C166 6

25 Trần Gia Kỳ 02/02/2009 C179 6

26 Nguyễn Nhật Lam 11/08/2009 C180 6

27 Đặng Thùy Linh 05/10/2009 C189 6

28 Nguyễn Tấn Lộc 10/12/2009 C194 6

29 Trần Lệ Mẫn 19/01/2009 C208 7

30 Dương Vũ Quang Minh 07/12/2009 C221 7

31 Trần Đức Minh 25/05/2009 C222 7

32 Đoàn Bảo Nam 07/12/2009 C232 8

33 Lưu Bảo Ngân 07/03/2009 C238 8

34 Lâm Võ Gia Nghi 27/05/2009 C243 8

35 Trần Bích Ngọc 06/04/2009 C251 8

36 Trịnh Lê Bảo Nguyên 24/08/2009 C261 8

37 Long Nguyên Anh Phát 09/12/2009 C292 9

38 Nguyễn Hoàng Phúc 28/04/2008 C305 10

39 Nguyễn Minh Tân 25/06/2009 C333 11

40 Nguyễn Ngọc Đan Thanh 06/12/2009 C338 11

41 Nguyễn Quốc Thịnh 20/09/2009 C349 11

42 Đoàn Nguyễn Song Thư 16/06/2009 C359 12

43 Trịnh Ngô Minh Thư 08/10/2009 C360 12

HỌ VÀ TÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NGUYỄN VĂN NGHI

PHÒNG VÀ SBD KIỂM TRA CUỐI KỲ- HỌC KỲ II (22-23)
 KHỐI 8 - LỚP 8/6



44 Phan Anh Minh Tiến 27/07/2009 C374 12

45 Phạm Thùy Trâm 09/06/2009 C379 12

46 Phạm Kha Minh Trí 03/09/2009 C388 12

47 Nguyễn Nam Trung 11/09/2009 C400 13

48 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 17/07/2009 C413 13

49 Phạm Ngọc Quang Vinh 09/12/2009 C421 13

50 Nguyễn Khánh Vy 13/11/2009 C433 14

51 Nguyễn Ngọc Thanh Xuân 28/05/2009 C439 14

52 Võ Như Ý 26/03/2009 C441 14
53 Lưu Vinh Quang 14/07/2009 C450 14


